
STT
STT trong 

HSMT
Nhóm 
thuốc

Tên hoạt chất Tên thuốc
Nồng độ, hàm 

lượng
Dạng bào 

chế
Đường 
dùng

Quy cách đóng 
gói

Số đăng 
ký

Nhà sản xuất
Nước sản 

xuất
Tên nhà thầu

Đơn vị 
tính

Số lượng
Đơn giá (có 

VAT)
Thành tiền

Quyết định phê duyệt 
KQLCNT

Ghi 
chú

1 275 1

Insulin người 
(30% insulin 

hòa tan + 70% 
insulin 

isophan)

Humulin 
30/70 

Kwikpen
300IU/3ml

Hỗn dịch 
tiêm

Tiêm

Hộp 5 bút tiêm 
chứa sẵn thuốc x 

3ml (15 kim 
kèm theo)

QLSP-
1089-18, 
Hiệu lực: 

13/04/2023

Lilly France Pháp

Công Ty Cổ 
Phần Dược – 
Thiết Bị Y Tế 

Đà Nẵng 

Bút tiêm 426.050 82.900 35.319.545.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

43

2 467 1 Propofol
Propofol-
Lipuro 1% 
(10mg/ ml)

10mg/ml
Nhũ tương 
tiêm hoặc 

tiêm truyền

Tiêm/Tiê
m truyền

Hộp 5 ống thủy 
tinh 20ml

VN-22233-
19, Hiệu 

lực: 
23/10/2024

B. Braun 
Melsungen AG

Đức

Công Ty Cổ 
Phần Dược – 
Thiết Bị Y Tế 

Đà Nẵng 

Ống 57.870 25.100 1.452.537.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

43

3 512 1 Sucralfate Sucrate gel 1g/5ml
Hỗn dịch 

uống 
Uống Hộp 30 túi 5 ml 

VN-13767-
11

Laboratorio 
Italiano 

Biochimico 
Farmaceutico 
Lisapharma 

S.p.A

Italy
Công Ty Tnhh 

Dược Phẩm 
Donapharm

Gói 133.360 7.500 1.000.200.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

36

4 698 2 Capecitabine Capetero 500 500mg
Viên nén 
bao phim

Uống
 Hộp 3 vỉ x 10 

viên

VN2-305-
14, Hiệu 

lực: 
31/12/2022

Hetero Labs 
Limited

Ấn Độ
Công Ty Tnhh 
Phân Phối Liên 
Kết Quốc Tế

Viên 266.670 7.400 1.973.358.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

102

5 1643 4 Furosemid Furosol 20mg/2ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 10 ống x 
2ml

VD-24683-
16. GIA 

HẠN ĐẾN 
31/12/2022

. SỐ QĐ 
6942/QLD-

ĐK

Công ty Cổ 
phần Dược 
Danapha

Việt Nam
Công Ty Cổ 
Phần Dược 
Danapha

Ống 214.750 620 133.145.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

34

6 1650 4 Gabapentin Neupencap 300mg
Viên nang 

cứng
Uống

Hộp 3 vỉ x 10 
viên

VD-23441-
15. GIA 

HẠN ĐẾN 
NGÀY 

20/04/2027
. SỐ QĐ 
201/QĐ-

QLD 
NGÀY 

20/04/2022

Công ty Cổ 
phần Dược 
Danapha

Việt Nam
Công Ty Cổ 
Phần Dược 
Danapha

Viên 109.350 404 44.177.400
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

34

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG HỦY KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

GÓI THẦU SỐ 01: THUỐC GENERIC

(Đính kèm Quyết định số 1628/QĐ-SYT ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Sở Y tế Đồng Nai)
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7 1742 4 Kẽm gluconat Zinbebe
70mg/5ml; 

5ml
Siro Uống

Hộp 20 ống x 
5ml

VD-22887-
15

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam

Công Ty Tnhh 
Trang Thiết Bị 
Y Tế Và Dược 
Phẩm Nguyên 

Phát

Ống 190.680 1.615 307.948.200
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

137

8 2012 4
Paracetamol 

(acetaminophe
n)

Safetamol250
250mg/5ml; 

5ml
Dung dịch 

uống
Uống

Hộp 20 ống x 
5ml

VD-25181-
16

Công ty cổ 
phần dược 

phẩm Hà Tây
Việt Nam

Công Ty Tnhh 
Trang Thiết Bị 
Y Tế Và Dược 
Phẩm Nguyên 

Phát

Ống 20.000 2.450 49.000.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

137

9 2054 4 Vitamin K1
Vitamin K1 
10mg/1ml

10mg/1ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 10 ống x 
1ml

VD-18191-
13. GIA 

HẠN ĐẾN 
31/12/2022

. SỐ QĐ 
4781/QLD-

ĐK

Công ty Cổ 
phần Dược 
Danapha

Việt Nam
Công Ty Cổ 
Phần Dược 
Danapha

Ống 16.970 1.500 25.455.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

34

10 2078 4 Povidon iodin
PVP-Iodine 

10%
10g/100ml

Dung dịch 
dùng ngoài

Dùng 
ngoài

Hộp 1 lọ x 20ml
VD-30239-

18

Công ty Cổ 
phần Dược 
Danapha

Việt Nam
Công Ty Cổ 
Phần Dược 
Danapha

Lọ 10.960 2.900 31.784.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

34

11 2275 4 Thiamin HCl Vitamin B1 100mg/ml
Dung dịch 

tiêm 
Tiêm bắp Hộp 100 ống

VD-25834-
16

Cty CP DP 
Vĩnh Phúc

Việt Nam
Công Ty Cổ 
Phần Dược 

Phẩm Vĩnh Phúc
Ống 53.610 600 32.166.000

Quyết định số 1572/QĐ-
SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

222

12 2288 4
Vitamin B6 + 
magnesi lactat

Pimagie 5mg + 470mg
Viên nang 

mềm
Uống

Hộp 5 vỉ x 10 
viên

VD-32073-
19

Công ty CP 
Dược Trung 

ương 
Mediplantex

Việt Nam

Công Ty Cổ 
Phần Đầu Tư 

Phát Triển 
Seaphaco 

Viên 2.906.710 1.115 3.240.981.650
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

166

13 2431 5 Vitamin K1
Vitamin K1 
10mg/1ml

10mg/1ml
Dung dịch 

tiêm
Tiêm

Hộp 10 ống x 
1ml

VD-18191-
13. GIA 

HẠN ĐẾN 
31/12/2022

. SỐ QĐ 
4781/QLD-

ĐK

Công ty Cổ 
phần Dược 
Danapha

Việt Nam
Công Ty Cổ 
Phần Dược 
Danapha

Ống 4.150 1.500 6.225.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

34

14 2436 5 Povidon iodin
PVP-Iodine 

10%
10g/100ml

Dung dịch 
dùng ngoài

Dùng 
ngoài

Lọ 500ml
VD-30239-

18

Công ty Cổ 
phần Dược 
Danapha

Việt Nam
Công Ty Cổ 
Phần Dược 
Danapha

Lọ 15.890 34.200 543.438.000
Quyết định số 1572/QĐ-

SYT ngày 16 tháng 12 năm 
2022 của Sở Y tế Đồng Nai

34

Tổng số mặt hàng hủy KQLCNT: 14 ; Tổng giá trị hủy: 44.159.960.250
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